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Môn 

CB/ 
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Môn cơ 
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01001 Nguyễn Mỹ Huyền Nữ 03/10/1996 Hà Nội Không 93 2.50 Phương pháp toán sơ cấp

01002 Bùi Thanh Sơn Nam 01/09/1978 Thái Bình Có 113 8.00 Phương pháp toán sơ cấp Đã cộng điểm ưu tiên

01004 Phạm Thị Hồng Hải Nữ 06/09/1999
Hải 

Dương
Không 85 5.00 Hóa hữu cơ

01005 Nguyễn Kim Hoài Nữ 08/09/2000 Thái Bình Không 98 7.50 Hóa hữu cơ

01006 Lê Ngọc Hoan Nam 30/10/2000 Phú Thọ Không 105 7.50 Hóa hữu cơ

01007 Vũ Thành Lộc Nam 11/10/2000 Hà Nội Không 96 5.75 Hóa hữu cơ

01008 Đỗ Hà Nam Nam 27/08/1999 Hà Nội Không 94 8.75 Hóa hữu cơ

01009 Đồng Ngọc Phúc Nam 28/09/1993 Thái Bình Không 87 6.00 Hóa hữu cơ

01010 Nguyễn Thu Uyên Nữ 18/01/1998 Hà Nội Không Hóa hữu cơ Bỏ thi

01011 Đỗ Hữu Việt Nam 22/01/1994 Hưng Yên Không 113 6.50 Hóa môi trường

01012 Lê Vũ Nam 02/02/1999 Hà Nội Không 92 6.25 Hóa môi trường

01013 Đào Duy Anh Nam 25/12/1999 Hà Nội Không 81 5.75 Hóa phân tích

01014 Nguyễn Thị Thanh Hải Nữ 05/12/1993 Phú Thọ Không 83 5.75 Hóa phân tích

01015 Trần Thanh Hương Nữ 17/12/2000 Ninh Bình Không 75 3.00 Hóa phân tích

01016 Trần Quang Khiêm Nam 24/02/1998
Tuyên 

Quang
Không 90 5.75 Hóa phân tích
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01017 Trần Thị Thảo Vân Nữ 29/06/1999 Hà Nội Không 64 5.00 Hóa phân tích

01018 Phùng Thị Thanh Hiền Nữ 26/10/2000 Hà Nội Không 99 5.00 Hóa vô cơ

01019 Đoàn Như Quỳnh Nữ 02/06/1999 Hà Nội Không 65 6.00 Hóa vô cơ

01020 Hoàng Minh Tuấn Nam 06/01/1997 Vĩnh Phúc Không 79 5.00 Hóa vô cơ

01021 Trần Thùy Dương Nữ 06/02/1996 Hà Tĩnh Không 91 7.50 Công nghệ sinh học

01022 Nguyễn Thu Hà Nữ 13/11/2000 Hà Nội Không 85 0.50 Công nghệ sinh học

01023 Phạm Bích Hạnh Nữ 14/02/1998 Hà Nội Không 89 1.00 Công nghệ sinh học

01024 Nguyễn Thị Mai Nữ 29/05/1985 Hà Nội Không 92 6.25 Công nghệ sinh học

01025 Đào Hà My Nữ 25/08/2000 Nam Định Không 92 5.25 Công nghệ sinh học

01026 Lê Thị Soa Nữ 11/12/1999 Nghệ An Không 103 5.50 Công nghệ sinh học

01027 Hồ Thị Thương Nữ 03/03/1993
Thanh 

Hóa
Không 92 5.00 Công nghệ sinh học

01028 Hồ Thủy Tiên Nữ 09/08/1999 Hà Nội Không 91 5.25 Công nghệ sinh học

01029 Đào Thùy trang Nữ 03/09/2000 Hà Nội Không 91 2.00 Công nghệ sinh học

01030 Vũ Thùy Dương Nữ 29/07/1998 Hà Nội Không 116 8.75 Sinh học thực nghiệm

01031 Nguyễn Xuân Hưởng Nam 08/10/1995
Thái 

Nguyên
Không 88 5.75 Sinh học thực nghiệm

01032 Bùi Thanh Liên Nữ 03/06/1996 Hà Nội Không 85 3.00 Sinh học thực nghiệm

01033 Nguyễn Thị Nga Nữ 06/10/1995 Hà Nội Không 85 6.50 Sinh học thực nghiệm
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01034 Lê Thị Nhi Nữ 16/02/1999 Nghệ An Không 87 7.00 Sinh học thực nghiệm

01035 Trần Văn Thắng Nam 25/07/2000 Nghệ An Không 100 5.50 Sinh học thực nghiệm

01036 Hoàng Thu Trang Nữ 11/04/1999
Thanh 

Hóa
Không 90 5.00 Sinh học thực nghiệm

01037 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 01/05/1998 Hà Tĩnh Không 88 7.75 Sinh học thực nghiệm

01038 Đào Ngọc Ánh Nữ 28/11/2000 Hà Nội Không 90 2.50 Vi sinh vật học

01039 Hoàng Giang Nam 24/03/2000
Thanh 

Hóa
Không 85 6.75 Vi sinh vật học

01040 Phạm Việt Anh Nam 14/10/2000 Phú Thọ Không 75 5.50 Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

01041 Nguyễn Phương Bắc Nam 18/01/2000 Bắc Giang Không 91 5.50 Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

01042 Lê Trung Hiếu Nam 21/11/2000 Hà Nội Không 64 5.00 Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

01043 Hứa Hoàng Huế Nam 24/08/2000 Bắc Kạn Không 85 5.00 Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

01044 Đỗ Thị Nhung Nữ 12/06/2000 Vĩnh Phúc Không 87 7.50 Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lí

01045 Đặng Bảo Dương Nam 28/08/1997 Lạng Sơn Có 98 5.75 Địa chất môi trường Đã cộng điểm ưu tiên

01046 Trần Thị Hiền Nữ 18/08/1999 Nam Định Không 76 5.75 Địa chất môi trường

01047 Phạm Thu Huyền Nữ 14/02/1998 Hà Nội Không 99 5.00 Khoa học môi trường

01048 Ngô Anh Tuấn Nam 30/10/1998 Ninh Bình Không 82 7.00 Khoa học môi trường

01049 Nguyễn Thành Đô Nam 26/03/1995 Hà Nội Không 88 7.00 Quản lí tài nguyên và môi trường

01050 Lê Hằng Anh Nữ 23/05/1996 Hà Nội Không 104 6.00 Khoa học dữ liệu
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01051 Phạm Quỳnh Anh Nữ 16/09/1994
Quảng 

Ninh
Không 101 7.50 Khoa học dữ liệu

01052 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 05/12/1997 Nam Định Không 120 8.25 Khoa học dữ liệu

01053 Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 21/03/1998 Nghệ An Không 111 8.00 Khoa học dữ liệu

01054
Nguyễn Đoàn Tùng 

Dương
Nam 20/10/2000

Tuyên 

Quang
Không 113 7.00 Khoa học dữ liệu

01055 Vũ Tiến Hải Nam 11/02/1997 Bắc Giang Không 86 Khoa học dữ liệu Bỏ thi môn cơ sở

01056 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 03/06/1997 Hà Nội Không 97 3.75 Khoa học dữ liệu

01057 Nguyễn Bảo Long Nam 06/04/1994 Hà Nội Không 97 5.00 Khoa học dữ liệu

01058 Hà Văn Nghĩa Nam 02/01/1998 Bắc Kạn Không 104 5.50 Khoa học dữ liệu

01059 Chu Kim Oanh Nữ 11/07/1994 Hà Nội Không 90 8.00 Khoa học dữ liệu

01060 Tạ Lâm Oanh Nữ 19/12/2000 Hà Nội Không 116 6.50 Khoa học dữ liệu

01061
Nguyễn Thị Minh 

Phương
Nữ 19/05/1998 Hà Nội Không 102 6.50 Khoa học dữ liệu

01062 Vũ Đình Phượng Nam 28/11/1996 Hà Tĩnh Không 92 5.00 Khoa học dữ liệu

01063 Phạm Thị Thúy Quỳnh Nữ 30/03/2000 Thái Bình Không 112 5.00 Khoa học dữ liệu

01064 Nguyễn Ngọc Sơn Nam 05/11/1992 Hải Phòng Không 110 6.00 Khoa học dữ liệu

01065 Nguyễn Hữu Nhân Nam 31/03/1996 Hà Nội Không 10 9.50 Toán ứng dụng

01066 Hoàng Văn Thanh Nam 20/09/1993 Nam Định Không 9.00 5.00 Quang học

01067 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 19/01/1997 Hà Nội Không 5.00 5.00 Vật lí nguyên tử và hạt nhân

Danh sách gồm 66 thí sinh./.
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